	UBND HUYỆN 
  TR. THCS 

  
	       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

  Năm học : 2023 – 2024

Môn: Ngữ văn –Lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút


I. MỤC TIÊU:
1. Kĩ năng:

- Hệ thống kiến thức Ngữ văn 7 HK2  từ tuần 19 đến tuần 35
- Nắm được kĩ năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng.
- Đánh giá được năng lực đọc- hiểu và tạo lập văn bản.
- Có khả năng diễn đạt, sử dụng từ ngữ khi viết đoạn văn, bài văn.

- Biết phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế qua bài làm.
2. Phẩm chất:
- HS trung thực trong kiểm tra; tự tin làm bài độc lập.
- Có trách nhiệm với việc học của bản thân. HS thêm yêu thích môn Ngữ văn. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA :
- Kiểm tra tập trung theo hình thức Trắc nghiệm kết hợp Tự luận.

- HS làm bài trên giấy theo mẫu chung của nhà trường .
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I.
	ĐỌC  HIỂU
	Thơ
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	60%

	II.
	VIẾT
	Viết bài văn biểu cảm về con người
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40%

	Tổng điểm
	2.5
	0.5
	1.5
	1.5
	0
	3
	0
	1
	100%

	Tỉ lệ
	25%
	5%
	15%
	15%
	
	30%
	
	10%
	

	
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


Ghi chú: Phần viết có 1 câu bao gồm 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong hướng dẫn chấm.

MÔN NGỮ VĂN  7 -BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- Năm học 2023-2024
	TT
	Chương/chủ đề
	ND/ kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	I
	ĐỌC HIỂU
( Ngữ liệu ngoài SGK NV7)


	Thơ
	Nhận biết 
1. Nhận biết vần gieo chủ yếu trong văn bản. 

2. Nhận biết thể thơ của văn bản
3. Xác định số khổ thơ có trong bài.
4. Xác định nghĩa của từ.

5. Nhận biết biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ.
Thông hiểu

6. Hiểu ý nghĩa lời thơ.
7. Hiểu hình thức gửi gắm tình cảm. 
8. Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ.

Vận dụng
9. Mở rộng các thành phần trong câu  bằng cụm từ.
10.Viết đoạn văn trình bày bài học rút ra từ lời cha dạy trong bài thơ. 
	5TN
	3TN
	2TL
	

	II
	VIẾT
	Viết bài 

Văn biểu cảm 
	Nhận biết: Kiểu viết bài văn NL
Thông hiểu:Cách viết bài văn NL
V.dụng: Sắp xếp các phần trong bài 

Vận dụng cao: Viết được bài văn biểu cảm về con người.
	1*TL


	1*TL
	1*TL
	1*TL

	Tổng câu
	
	5TN,1TL     
	 3TN,1TL     
	3TL
	1TL

	Tổng điểm
	
	2.5  + 0.5
	1.5  + 1.5
	3.0
	1.0

	Tỷ lệ %
	
	30%
	30%
	40%

	Tỷ lệ chung
	
	60%
	40%

	
	
	               100%


Ghi chú: Phần viết có 1 câu bao gồm 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong đáp án.

	UBND HUYỆN 

TR. THCS 
      (Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NH 2023 – 2024                 

Môn: Ngữ văn – Lớp 7

                        Thời gian làm bài: 90 phút
      (Không tính thời gian phát đề)


	Họ và tên:
	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	Lớp 7A
	
	


I. ĐỌC – HIỂU :(6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu và thực hiện yêu cầu sau: 

                                                    DẶN CON

Con lớn lên, con ơi

Yêu đời và yêu người

Yêu tình yêu say đắm

Nghìn năm mặn muối đời;

Yêu tạo vật thiên nhiên

Yêu tổ tiên đất nước

Yêu mộng đẹp nối liền

Tuổi trẻ, già sau trước.

Lòng con rồi tha thiết

– Cha đoán chẳng sai đâu!

Cứ lòng cha cha biết

Yêu người đến khổ đau.

Nhưng con ơi, cha dặn

Trong trái tim vô hạn

Dành riêng chỗ, con nghe

Cho chói ngời tình bạn.

Lớn lên con sẽ rõ

Tình đó chẳng có nhiều

Lại càng nên chăm chút

Cho đời thêm phì nhiêu.

Cha làm thơ dặn con.
Mà cũng là tặng bạn

Ôi tình nghĩa vẹn tròn

Chẳng bao giờ nứt rạn.

                                                                   (Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984)
 ( Khoanh tròn đáp án đúng: Từ câu 1-> câu 8, chọn mỗi đáp án đúng đạt 0.5 điểm)
Câu 1. Văn bản trên chủ yếu gieo vần gì?
	A. Vần chân 
	      B. Vần liền
	     C. Vần lưng
	D. Vần cách


Câu 2. Xác định thể thơ của văn bản “Dặn con”. 
	A. Thơ lục bát
	      B. Thơ năm chữ 
	   C. Thơ tứ tuyệt
	D. Song thất lục bát


Câu 3. Bài “Dặn con”của Huy Cận có bao nhiêu khổ thơ ?
	A. Ba khổ thơ
	B. Bốn khổ thơ

	C. Năm khổ thơ
	D. Sáu khổ thơ


Câu 4. Xác định nghĩa của từ “vô hạn” trong khổ thơ:  Nhưng con ơi, cha dặn

                                                                                              Trong trái tim vô hạn

                                                                                               Dành riêng chỗ, con nghe

                                                                                               Cho chói ngời tình bạn.

	A. Tình yêu thương và sự quan tâm không điều kiện của cha mẹ dành cho con.

	B. Tình yêu thương và sự gắn kết mãi mãi trong gia đình. 

	C. Trái tim làm cho cuộc sống trở nên giàu có và hạnh phúc hơn.

	D. Tình bạn là nền tảng vững chắc để con phát triển và thành công trong cuộc sống.


 Câu 5. Trong hai khổ thơ đầu của bài thơ tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì ?
	A. So sánh
	B. Nhân hóa

	C. Hoán dụ
	D. Điệp ngữ


Câu 6. Qua bài thơ, cha dặn con trong trái tim vô hạn dành riêng chỗ cho tình cảm nào?
	A. Tình yêu thiên nhiên.
	B. Tình cảm bạn bè.

	C. Tình yêu đất nước.
	D. Tình yêu con người. 


Câu 7. Trong bài thơ, người cha gửi gắm tình cảm đến con qua hình thức nào?
	A. Viết thư
	B. Làm thơ
	C. Trò chuyện                                                           
	D. Hát ru


Câu 8. Biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ 1, 2 có tác dụng gì?
	A. Nhấn mạnh lời dặn con về tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước.

	B. Tạo âm điệu nhịp nhàng như lời tâm tình nhắn nhủ.

	C. Tạo nhịp điệu, hình ảnh có giá trị biểu cảm cao. 

	D. Nhấn mạnh lời dặn con về tình cảm bạn bè.


Câu 9. Xác định các thành phần trong câu sau và mở rộng mỗi thành phần câu bằng cụm từ.       Trên con đường, các bạn đang đi đến trường.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Từ lời cha dạy trong bài thơ “Dặn con”của Huy Cận, em hãy viết đoạn văn (khoảng 3 -> 5 câu) trình bày bài học rút ra cho bản thân.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
II. VIẾT (4.0 điểm)

     Xung quanh em có rất nhiều người thân như ông bà, ba mẹ, anh chị em, bạn bè,...đã để lại cho em tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Hãy viết bài văn biểu cảm bày tỏ cảm xúc của em về một người mà em yêu mến.
----------------- HẾT ---------------

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NH: 2023-2024

Môn: Ngữ văn        Lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	A. Vần chân 
	0.5

	
	2
	B. Thơ năm chữ 
	0.5

	
	3
	D. Sáu khổ thơ 
	0.5

	
	4
	A. Tình yêu thương và sự quan tâm ...của cha mẹ dành cho con.
	0.5

	
	5
	D. Điệp ngữ
	0.5

	
	6
	B. Tình cảm bạn bè
	0.5

	
	7
	B. Làm thơ
	0.5

	
	8
	A. Nhấn mạnh lời dặn con về tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước.
	0.5

	
	9
	Xác định và mở rộng các thành phần trong câu sau bằng cụm từ.

- HS xác định được: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ (GV linh hoạt chấm)

            Trên con đường, các bạn // đang đến trường.
               Trạng ngữ             C                    V

Ví dụ: Trên con đường quen thuộc, các bạn học sinh đang đến trường THCS Lương Văn Chánh.
            Trên con đường...,các bạn .. .đang đến trường ...
	1.0

	
	10
	Từ lời dạy của người cha trong bài thơ “Dặn con”của Huy Cận, em rút ra bài học: (HS tự bộc lộ, GV linh động chấm)
- Trong cuộc sống, người con cần phải biết cách yêu đời, yêu người, yêu tổ quốc, yêu thiên nhiên và đặc biệt nên xem trọng tình bạn. 

- Nếu muốn hưởng thụ cuộc sống, em phải biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, tránh xa tiêu cực, để tránh gặp phải những bệnh tật, tai họa...

- Con cần sống tốt, sống đúng mực là để đền đáp tình cảm và sự quan tâm, lo lắng mà cha mẹ đã dành cho mình... 
	1.0

	II
	
	VIẾT: Em hãy viết bài văn biểu cảm bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình về một người mà em yêu mến.
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm: Mở bài – Thân bài – Kết bài
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn biểu cảm về một người mà em yêu mến.
	0.25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn biểu cảm. HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3.0

	
	
	1. Mở bài: 
Giới thiệu nhân vật mà mình muốn biểu lộ cảm xúc ( tên nhân vật, mối quan hệ em với nhân vật,…).

Giới thiệu được cảm xúc sâu sắc của mình dành cho nhân vật.

2.Thân bài:

- Biểu lộ được cảm xúc sâu sắc, chân thành của em dành cho nhân vật.

- Sử dụng kết hợp các chi tiết miêu tả (thể hiện một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật như hình dáng, hành động, tính cách …) khi bộc lộ cảm xúc.

- Sử dụng kết hợp các chi tiết tự sự (kể lại kỉ niệm đáng nhớ về nhân vật,…) khi bộc lộ cảm xúc.

3. Kết bài: 

Khẳng định được tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật.

Rút ra được điều đáng nhớ đối với bản thân.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn hình ảnh, chi tiết
	0.25


	
	           ………, ngày 02 tháng 05 năm 2024

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	       GVBM NGỮ VĂN 7

	
	


Đề chính thức











